Bảng đối sánh CTDH trình độ đại học
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	1. CTDH năm 2017 được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực dựa trên 4 trụ cột của CDIO
2. Được tham khảo hệ thống phân loại nhận thức của Bloom, thể hiện các mức phát triển về kiến thức, kỹ năng, lượng hóa được và đo lường được theo 5 mức độ (Biết, hiểu, vận dụng, phân tích/tổng hợp và sáng tạo; khả năng đáp ứng mục tiêu và nội dung của từng HP)
3. Khung CTDH gồm 132 tín chỉ gồm 40 HP đối với bằng cử nhân; 150 tín chỉ gồm 45 HP đối với bằng kỹ sư (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng và An ninh)
4. Dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến
5. Đánh giá HN theo nội dung giảng dạy. Kết quả đánh giá NH dựa chỉ có thông tin về điểm số
6. Bản mô tả CTĐT: Gồm 17 CĐR cấp độ 2 và 73 CĐR cấp độ 3; Chưa có phân nhiệm CĐR cấp CTĐT cho các học phần; Chưa có bảng phân nhiệm PLO/CLO
	1. Xây dựng CTĐT theo cả định hướng nghiên và định hướng ứng dụng.
2. XD CTDH theo hướng tiếp cận năng lực (OBE) sử dụng lý thuyết tương thích kiến tạo ở một số HP (CLO-Nội dung/Hình thức DH-Kiểm tra đánh giá).
3. Mỗi CTĐT có 9 CĐR và 25 CĐR cấp độ 3 đối với cử nhân (26 CĐR đối với kỹ sư)  theo 4 trụ cột của CDIO
4. Khung CTDH gồm 126 tín chỉ gồm 38 HP đối với bằng cử nhân; 150 tín chỉ gồm 42-44 HP đối với bằng kỹ sư (tùy ngành) (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng và An ninh); Các HP chuyên ngành dạy học bằng hình thức dự án
5. Bảng phân nhiệm PLO cho các Học phần, nhưng chưa có phân nhiệm chi tiết trọng số đóng góp của từng bài đánh giá theo đặc thù của từng HP
6. Dạy học theo mô hình CFB
7. Đánh giá NH dựa trên CĐR. Kết quả đánh giá NH chỉ có thông tin điểm số 
8. Đề cương chưa có đầy đủ thông tin về ma trận đề thi, rubric đánh giá theo CĐR;
9. Bản mô tả CTĐT: Đã có bảng phân nhiệm CĐR cho các HP; Phân nhiệm CĐR về kỹ năng nghề nghiệp (CĐR CDIO) cho các HP dự án.
	1. XD CTDH theo hướng tiếp cận năng lực (OBE) sử dụng thuyết tương thích kiến tạo theo cấp độ CTĐT (Tương thích giữa PLO – CLO) và cấp độ học phần (CLO-Nội dung/Hình thức DH-Kiểm tra đánh giá)
2. Mỗi CTĐT có 25-26 CĐR theo 4 trụ cột của CDIO (có đối sánh với KTĐ quốc gia; tương thích với tầm nhìn sứ mạng của Nhà trường)
3. Khung CTDH gồm 126 tín chỉ và 38 HP đối với cử nhân và 150 tín chỉ đối với kỹ sư gồm 42-44 HP (tùy ngành): Có sự phân nhiệm chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp (CĐR về CDIO) cho các học phần dạy học dự án
4. Bảng phân nhiệm PLO cho các CLO của các HP
5. Sơ đồ cấu trúc và trình tự các học phần
6. Dạy học theo mô hình CFB
7. Đánh giá người học theo CĐR. Kết quả đánh giá NH có cả điểm số và điểm năng lực của CĐR
8. Đề cương có đầy đủ thông tin về ma trận đề thi, rubric đánh giá theo CĐR; Kế hoạch dạy học được thiết kế theo 03 giai đoan (Pre-class; During class; Post class)
[bookmark: _GoBack]9. Bản MT CTĐT đầy đủ các mục theo yêu cầu của bộ chuẩn Bảo đảm chất lượng CTĐT



